
Phần I: Trắc nghiệm (3.0 điểm, mỗi câu 0.5 điểm) 

Chọn đáp án đúng nhất 

Câu 1: Chức năng của trang phục là 

A. Giúp con người chống nóng        B. Bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người 

C. Giúp con người chống lạnh        D. Làm tăng vẻ đẹp của con người 

Câu 2: Mặc đẹp là mặc quần áo 

A. Chạy theo mốt thời trang 

B. Sử dụng đồ hiệu đắt tiền 

C. Phù hợp với vóc dáng, lứa tuổi, hoàn cảnh sử dụng 

D. May cầu kì, phức tạp 

Câu 3: Dựa vào tiêu chí phân loại nào để phân loại trang phục thành trang phục 

nam, trang phục nữ? 

A. Theo lứa tuổi B. Theo giới tính     C. Theo công dụng D. Theo thời tiết 

Câu 4: Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến sự thay đổi của thời trang? 

A. Sự phát triển của khoa học và công nghệ  B. Giáo dục 

C. Văn hóa       D. Sự phát triển kinh tế 

Câu 5:  Vải cotton được tạo ra từ nguồn nguyên liệu nào sau đây? 

A. Cây bông  B. Cây lanh  C. Lông cừu  D. Con tằm nhả  

Câu 6: Ngành công nghiệp thời trang bao gồm các lĩnh vực nào? 

A. Thiết kế trang phục 

B. Sản xuất, phân phối trang phục 

C. Quảng bá, tiêu thụ trang phục 

D. Tất cả các đáp án trên 

Phần II: Tự luận (7.0 điểm) 

Câu 1: (2.0 điểm): Vì sao khi là quần áo, cần điều chỉnh nhiệt độ của bàn là phù 

hợp với từng loại vải? 

Câu 2: (3.0 điểm): 

a) Khi lựa chọn trang phục cần lưu ý những đặc điểm gì? 

b) Bạn em có vóc dáng thấp, bé. Em hãy đưa ra lời khuyên giúp bạn có thể lựa 

chọn trang phục phù hợp với vóc dáng của mình? 

Câu 3. (2.0 điểm) : Em hãy cho biết một số cách sử dụng đèn điện một cách an 

toàn, tiết kiệm? 

 

                                      ........................... Hết........................... 

   UBND HUYỆN TIÊN DU 

TRƯỜNG THCS NỘI DUỆ 
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ GIỮA KÌ II 

 

I. TRẮC NGHIỆM  (3 điểm) Mỗi câu đúng được (0,5đ) 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp 

án 
B C B B A D 

II. TỰ LUẬN  (7 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1  

(2 đ) 

Khi là quần áo, cần điều chỉnh nhiệt độ của bàn là phù hợp 

với từng loại vải vì: 

- Nếu để nhiệt độ cao hơn quy định sẽ  

dễ làm hỏng quần áo. 

- Nếu để nhiệt độ thấp hơn quy định sẽ  

khó làm phẳng quần áo và tốn nhiều thời gian. 

 

 

2 

Câu 2 

( 3đ) 

* Khi lựa chọn trang phục cần lưu ý những đặc điểm gì? 

- Kiểu dáng 

- Chất liệu 

- Màu sắc 

- Họa tiết 

 

 

1,5 

 

* Bạn có vóc dáng thấp, bé thì nên mặc trang phục có:  

- Kiểu dáng: Quần áo có xếp li tạo độ phồng của vải. 

-Chất liệu vải: Mặt vải bóng,thô,xốp,có độ đàn hồi. 

-Màu sắc: Màu tươi sáng,nên mặc đồng màu. 

-Họa tiết: Có dạng kẻ sọc dọc hoặc họa tiết vừa. 

 

 

1,5 

Câu 3 

(2 đ) 

 

- Một số cách sử dụng đèn điện một cách an toàn, tiết kiệm: 

+ Đọc kĩ thông tin có trên đèn và hướng dẫn sử dụng của nhà 

sản xuất 

+ Sử dụng đúng điện áp định mức 

+ Chọn loại đèn phù hợp với nhu cầu và điều kiện gia đình 

+ Hạn chế tắt, bật đèn liên tục. 
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội 

dung 

kiến 

thức 

Đơn vị 

kiến 

thức 

Mức độ  

Tổng số 

câu 

Nhận 

biết  

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

I. Trang 

phục và 

thời 

trang 

1.1 Trang 

phục trong 

đời sống 

3   0,5     

 

0,5 

1.2 Sử dụng 

và bảo quản 

trang phục 
1   1    0,5 

 

1,5 

1.3 Thời 

trang 
1  1      

 
 

II. Đồ 

dùng 

điện 

trong gia 

đình 

2.1 Khái 

quát về đồ 

dùng điện 

trong gia 

đình 

     1   

 

1 

Tổng điểm 2,5 4 2 1,5 7 3 

Tỉ lệ % 25 40 20 15 30 70 

Tổng điểm 10 


